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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Đo lường thủy khí (Fluid Flow Measurement)
Mã số học phần: 7090418
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết : 30
	Bài tập : 0
	[bookmark: _GoBack]Thực hành : 0

	Thực tập : 0
	Đồ án : 0
	Tự học : 60



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Nguyễn Văn Tuệ
	0904-06

	2. ThS. Đoàn Kim Bình
	0904-16

	3. ThS. Bùi Minh Hoàng
	0904-12


2.2.Bộ môn: Kỹ thuật cơ khí
2.3. Khoa: Cơ-Điện
3. Điều kiện học học phần: 
3.1.Điều kiện tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước:  7090424 (Kỹ thuật thủy khí), 7090441 (Truyền động tự động khí nén), 7090442 (Truyền động tự động thủy lực thể tích), 7090401 (Bơm cánh dẫn và tuabin).
4. Mục tiêu của học phần
    Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đo lường thủy khí, các phương pháp thí nghiệm đối với các máy thủy khí, các thiết bị đo thường sử dụng trong thủy khí. Kết thúc môn học, sinh viên phải đạt được những yêu cầu sau: 
-	Nắm được các khái niệm cơ bản về đo lường học. 
-	Nắm được các bước cơ bản khi tiến hành làm thí nghiệm với các máy thủy khí. 
-	Nắm được các trang thiết bị đo lường trong thủy khí, hiểu rõ về nguyên lý hoạt động cũng như phương pháp sử dụng chúng.
4.1. Kiến thức
4.1.1 Các khái niệm về đo lường học.
4.1.2 Mô hình hóa và lý thuyết tương tự trong máy thủy khí. Các bước tiến hành thí nghiệm đối với máy thủy khí.
4.1.3 Các trang thiết bị đo lường trong thủy khí, nguyên lý hoạt động và phương pháp sử dụng.
4.2. Kỹ năng
4.2.1 Nắm vững các khái niệm về đo lường học.
4.2.2 Nắm vững phương pháp và các bước tiến hành thí nghiệm đối với máy thủy khí.
4.2.3 Nắm vững nguyên lý hoạt động và phương pháp sử dụng đối với các trang thiết bị đo lường trong thủy khí.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đo lường trong thủy khí: Các khái niệm cơ bản về đo lường học; Thí nghiệm đối với các máy thủy khí; Các thiết bị đo trong thủy khí...
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐO LƯỜNG
	8
	

	1.1
	Khái niệm về phương pháp đo
	3.5
	



4.1.1
4.2.1


	
	1.1.1	Xác định mẫu và thành lập mẫu trong đo lường
1.1.2	Phép biến đổi trong đo lường
1.1.3	Phép so sánh trong đo lường
1.1.4	Hiển thị kết quả trong đo lường
	
	

	1.2 
	Hiệu quả của phương pháp đo
	3.5
	

	
	1.2.1	Khoảng đo, độ nhạy của thiết bị đo
1.2.2	Sai số của thiết bị đo	
	
	

	
	Trao đổi và thảo luận
	1
	

	Chương 2
	THÍ NGHIỆM MÁY THỦY KHÍ
	10
	

	2.1
	Mô hình hóa và lý thuyết tương tự trong máy thủy khí
	2
	




4.1.2
4.2.2

	2.2
	Thí nghiệm tuabin
	2
	

	
	2.2.1	Giới thiệu chung
2.2.2	Thí nghiệm đặc tính năng lượng của tuabin
2.2.3	Thí nghiệm đặc tính xâm thực của tuabin
	
	

	2.3
	Thí nghiệm bơm
	2
	

	2.4
	Thí nghiệm máy thủy lực thể tích
	2
	

	
	Trao đổi và thảo luận
	1
	

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	

	Chương 3
	THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TRONG THỦY KHÍ
	12
	

	3.1
	Thiết bị đo lưu lượng
	2.5
	






4.1.3
4.2.3

	
	3.1.1	Giới thiệu chung
3.1.2	Đo lưu lượng bằng phương pháp đơn giản
3.1.3	Đo lưu lượng bằng đập tràn
3.1.4	Đo lưu lượng bằng thiết bị đo chênh áp suất
3.1.5	Đo lưu lượng bằng lưu tốc kế
	
	

	3.2
	Thiết bị đo áp suất
	2.5
	

	
	3.2.1	Giới thiệu chung
3.2.2	Thiết bị đo áp suất
	
	

	3.3
	Thiết bị đo số vòng quay
	2.5
	

	3.4
	Thiết bị đo công suất
	2.5
	

	
	Trao đổi và thảo luận
	2
	

	Tổng
	30
	



7. Phương pháp giảng dạy
Giảng dạy lý thuyết kết hợp với trao đổi và thảo luận. Trên cơ sở đó sinh viên hoàn thành các bài kiểm tra và thi cuối kỳ.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt trên lớp học lý thuyết tối thiểu 80% tổng số tiết của học phần.
· Chủ động tìm hiểu trước các nội dung của môn học theo mục 11.
· Tham gia thảo luận sau mỗi phần, mỗi chương.
· Tham dự kiểm tra và thi kết thúc môn.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự/ Tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra viết 50 phút
	30%

	3
	Điểm tham gia thảo luận
	Tham gia thảo luận…
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Không bị cấm thi
- Thi viết 60 phút
	60%


9.2. Cách tính điểm
Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.
Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Đo lường thủy khí, TS. Nguyễn Văn Tuệ, 2019.
[2] Phương pháp và dụng cụ đo – Tập 1, 2; Vũ Duy Quang, Trần Sỹ Phiệt, Nguyễn Phước Hoàng; Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1985.
[3] Fluid Flow Measurement; E.L. Upp, Paul J. LaNasa; Gulf Professional Publishing, 2002. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị trước

	1
	Chương 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐO LƯỜNG
1.1	Khái niệm về phương pháp đo
1.1.1	Xác định mẫu và thành lập mẫu trong đo lường
1.1.2	Phép biến đổi trong đo lường
1.1.3	Phép so sánh trong đo lường
1.1.4	Hiển thị kết quả trong đo lường
	




8





	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong mục 10. Tài liệu học tập.
- Hiểu và nắm vững cách xác định mẫu và thành lập mẫu trong đo lường…
- Hiểu rõ các phép biến đổi, phép so sánh trong đo lường. Biết được một số phương pháp cơ bản để hiển thị kết quả trong đo lường…

	2
	Chương 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐO LƯỜNG
1.2	Hiệu quả của phương pháp đo
1.2.1	Khoảng đo, độ nhạy của thiết bị đo
1.2.2	Sai số của thiết bị đo
	8
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong mục 10. Tài liệu học tập.
- Hiểu rõ các khái niệm trong đo lường: độ nhạy, các dạng sai số, cấp chính xác vv…


	3
	Chương 2: THÍ NGHIỆM MÁY THỦY KHÍ
2.1	Mô hình hóa và lý thuyết tương tự trong máy thủy khí
2.2	Thí nghiệm tuabin
2.2.1	Giới thiệu chung

	8
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong mục 10. Tài liệu học tập.
- Nắm vững kiến thức về mô hình hóa, lý thuyết tương tự và thứ nguyên trong máy thủy khí.

	4
	Chương 2: THÍ NGHIỆM MÁY THỦY KHÍ
2.2	Thí nghiệm tuabin
2.2.2	Thí nghiệm đặc tính năng lượng của tuabin
2.2.3	Thí nghiệm đặc tính xâm thực của tuabin
	
8

	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong mục 10. Tài liệu học tập.
- Nắm rõ phương pháp và các yêu cầu khi tiến hành thí nghiệm với tuabin

	5
	Chương 2: THÍ NGHIỆM MÁY THỦY KHÍ
2.3	Thí nghiệm bơm
2.4	Thí nghiệm máy thủy lực thể tích
Chương 3: THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TRONG THỦY KHÍ
3.1 Thiết bị đo lưu lượng
3.1.1	Giới thiệu chung
	8
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong mục 10. Tài liệu học tập.
- Nắm rõ phương pháp và các yêu cầu khi tiến hành thí nghiệm với bơm và máy thủy lực thể tích.
- Nắm vững nguyên lý hoạt động và phương pháp sử dụng đối với các trang thiết bị đo lường trong thủy khí.

	6
	Chương 3: THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TRONG THỦY KHÍ
3.1 Thiết bị đo lưu lượng
3.1.2	Đo lưu lượng bằng phương pháp đơn giản
3.1.3	Đo lưu lượng bằng đập tràn
3.1.4	Đo lưu lượng bằng thiết bị đo chênh áp suất
3.1.5	Đo lưu lượng bằng lưu tốc kế
	8
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong mục 10. Tài liệu học tập.
- Nắm vững nguyên lý hoạt động và phương pháp sử dụng đối với các trang thiết bị đo lường trong thủy khí.

	7
	Chương 3: THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TRONG THỦY KHÍ
3.2 Thiết bị đo áp suất
3.2.1	Giới thiệu chung
3.2.2	Thiết bị đo áp suất
3.3 Thiết bị đo số vòng quay
	
8

	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong mục 10. Tài liệu học tập.
- Nắm vững nguyên lý hoạt động và phương pháp sử dụng đối với các trang thiết bị đo lường trong thủy khí.

	8
	Chương 3: THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TRONG THỦY KHÍ
3.4 Thiết bị đo công suất
	4
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong mục 10. Tài liệu học tập.
- Nắm vững nguyên lý hoạt động và phương pháp sử dụng đối với các trang thiết bị đo lường trong thủy khí.

	
	Tổng
	60
	0
	0
	

	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 2018

	TRƯỞNG KHOA




	TRƯỞNG BỘ MÔN







1

